
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 12 

(2014-2015) 2-10-2014 

 

Câu I (3,5 điểm). 

1/ Một chất A có công thức MXOm. Tổng số hạt proton trong một phân tử A tử 78. trong một ion  

XO-
m có số hạt electron bằng 41,03% tổng số hạt electron trong một phân tử A. Nguyên tố X thuộc chu kỳ 2. Tìm công 

thức chất A. 

2/ Crom có cấu tạo mạng lập phương tâm khối. Bán kính nguyên tử crom là 126 pm. Khối lượng mol nguyên tử crom là 

52 gam/mol. Tính khối lượng riêng của crom và độ đặc khít của mạng tinh thể trên. 

3/ Cho hỗn hợp khí A gồm H2 và CO có cùng số mol. Người ta điều chế H2 từ hỗn hợp A bằng cách 

chuyển hóa CO  theo phản ứng: CO(k) + H2O(k)  ↔  CO2(k) + H2(k). ở nhiột độ không đổi phản ứng có 

Hằng số cân bằng Kc. Ti lệ số mol ban dầu cùa CO và H2O là 1: n. Gọi a là phần trăm số mol CO bị chuyển hóa thành 

CO2. 

a) Hãy thiết lập biểu thức quan hệ giữa n, a và Kc. 

b) Cho n = 3, Kc = 5, tính phần trăm theo thể tích của CO trong hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng 

c) Để phần trăm theo thể tích của CO trong hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng  nhỏ hơn 1% thì n phải có giá trị như 

thế nào? 

Câu  II (2,0 điểm) 

1/ Trên thị trường hiện nay, một số loại nước tương (xì dầu) đã bị cấm sử dụng do chứa hàm lượng chất  3-MCPD (3 - 

monoclopropan-l,2-điol: là chất có hoạt tinh sinh học cao, có hại cho sức khỏe) vượt quá tiêu chuẩn cho phép, Trong quá 

trinh sàn xuất nước tương, nhà sàn xuất dùng HCl thủy phân protein thực vật để làm tăng vị mặn và hương vị của nước 

tương, Trong quá trinh này còn có phản ứng thủy phân chát béo tạo ra glixerol. Glixerol tác dụng với HCl sinh ra hỗn hợp 

hai đồng phân gồm 3-MCPD và chất hữu có A. Viết các phương trình hóa học minh họa và gọi tên A theo danh pháp thay 

thế  

2/ Người ta thấy rằng khi thời tiết nóng bức, gà sẽ đẻ trứng có vỏ mỏng hơn bình thường, do đó trứng gà dễ vỡ hơn. 

Nguyên nhân là vì gà không có tuyến mồ hôi, nên khi trời nóng, chúng làm mát cơ thể bằng cách hô hấp nhanh và mạnh 

hơn; điều này làm lượng CO2 trong máu bị giái phóng ra ngoài nhanh hơn. Để tránh vấn đề trên, nông dân tại các trại gia 

cầm thường bổ sung gì vào thức án của gà? Tại sao? 

3/ Đextrin hiện nay có nhiêu ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, thực phảm và y hục. Đextrin dược 

điều chế từ nguồn nguyên liệu nào, khi thủy phân hoàn toàn Đextrin trong dung dịch axit thu được chất hữu có nào? Viết 

các phương trình hóa học minh họa. 

  
 

Câu IV (3,5 điểm) 

1/ Trinh bày phương pháp điều chế silic, photpho trắng, axit photphoric trong công nghiệp, viết phương trình hóa học 

minh họa. 

2/ Hôn hợp A gôm Na, Al, Fe được nghiền nhỏ, trộn đều và chia thành ba phần bằng nhau 



Phần 1 đem tác dụng với lượng nước dư, sau phản ứng, thấy còn lụi 19,6 gam chất răn B1. Phần 2 đem  trộn thêm 50% 

lượng Al ban đầu. rồi cho tác dụng với lượng nước dư, phản ứng xong, thấy còn 20,68 gam chất rắn B2. Phần 3 đem trộn 

thêm 75% lượng Al ban đầu, rồi cho tác dụng với lượng nước dư đến khi kết thúc các phản ứng, thấy còn 21,76 gam chất 

rắn B3. 

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại có trong hồn hợp A. 

b) Nếu đem một phần chất rắn B1, đốt trong không khí thì dược 9.6 gom hỗn họp D gốm 4 chất rắn, cho 

toàn bộ hỗn hợp D tác dụng 600 ml dung dịch HNO3 1M (dư) thu dược dung dịch E chứa m gam muối nitrat và V lít khí 

NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cho toàn bộ dung dịch E tác dụng với 350 ml dung dịch NaOH 1M thu được 10,7 

gam chất kết tủa. Tìm giá trị của m và V. 

c) Cho toàn bộ lượng chất rắn B2 tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và H2SO4, đun nóng, sau phản ứng thu 

được  dung dịch B4 chứa b gam muối; tháy thoát ra 2,24 lít (đktc) hỗn hợp B5 gồm hai khí không màu, trong B5 có một 

khí bị hóa nâu ngoài không khí, dB5/H2 = 5,2; và 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại trong dó kim loại có tính khử mạnh hơn 

chiếm 80,88% về khối lượng. Tlm giá trị của b 

Câu V (2,25 điểm) 

1/ Một dung dịch A chứa hai muối Na2SO3 và Na2S2O3. Cho khỉ Cl2 dư đi qua 100 ml dung dịch A rồi thêm vào hỗn hợp 

sản phẩm một lượng dư dung dịch BaCl2 thấy tách ra 37,28 gam chất kết tủa. Nếu cho dung dịch HCl dư vào 100 ml dung 

dịch A thì thu dược 1,6 gam chất kết tủa. Viết phương trinh hóa học xảy ra và tính nồng độ mol/lít mỗi chất trong dung 

dịch A. 

2/ Hòa tan phèn sắt - amoni [(NH4)Fe(SO4)2.12H2O] vào dung dịch chứa nhôm sunf'at và axit sunfuric người ta thu được 

400 ml dung dịch A. Chia A thành hai phần bằng nhau, thêm BaCl2  dư vào phần 1 thu dược 13,98 gam kết tủa. Mặt khác 

thêm từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào phần 2 và dun nóng thì thu dược tối đa 16,61 gam chất kết tủa, thấy thoát ra 224 ml 

khí duy nhất (dktc); tiếp tục thêm dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì lượng kểt tủa còn lại là 15,05 gam. Tính pH của dung 

dịch A (bỏ qua sự thủy phân của các ion trong nước). 

Câu VI (4,75 điểm) 

1/ Axit đipropyl axetic trong y học được  gọi lá axit valproic là một loại thuốc chống dộng kinh. 

a) Hãy viểt công thức cấu tạo và gọi tên quốc tế của axit valproic. 

b) So sánh độ tan và độ điện li của axit valproic với axil propionic. Giải thích tại sao? 

c) Vì sao khi chế thành dược phẩm nguội ta không dùng chính axit mà dùng muối natri cùa nó? 

d) Hãy đề nghị một sơ đồ phản ứng đề điều chế axit valproic từ một anken tùy chọn. 

2/ Có hai axit cacboxylic X và Y (Mx < MY). Hỗn hợp M gom a mol X và b mol Y, dể trung hòa hồn hợp M cần 40 ml 

dung dịch NaOH 1M; hỗn hợp N gồm b mol X và a mol Y, để trung hòa hỗn hợp N cần 50 ml dung dịch NaOH 1M. Nêu 

đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M bằng oxi dư thì thu dược 2,2 gam CO2 Biết a + b = 0,03 mol. 

a) Tìm công thức cấu tạo của X, Y. 

b) Từ metan, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, viết phương trình điều chế X qua hai phản ứng. điều chế Y qua ba 

phán ứng khác nhau. 

3/ Ba chất hữu cơ X, Y, Z đều có đặc điểm: chứa C, H, O trong đó %mC = 54,545%, %mH = 9,1%; có cấu tạo mạch hở, 

không phân nhánh; phân tử chỉ có một loại nhóm chức, có phân từ khối nhỏ hơn 150 và thuộc 3 dãy dồng đẳng khác 

nhau. Dung dịch của X có phản ứng tráug bạc; Y,Z đều không có phản ứng tráng bạc; Y tác dụng được với Na, NaOH; Z 

có phân ứng với Na, không tác dụng với NaOH. Khi cho Y hoặc Z tác dụng với Cu(OH)2 trong diều kiện thích hợp được 

các sản phẩm hữu cơ khác nhau nhưng đều có công thức phân tử là C8H14O4Cu. Tìm công thức cấu tạo cùa X, Y, Z và 

viết các phưomg trình hóa học minh họa. 

 


